
DANH SÁCH
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027

( Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày     /9/2026 của UBND xã)

STT Họ và Tên Sinh ngày,
tháng, năm Số thể CCCD Dân tộc Trình độ Tôn Giáo Nơi cư trú Họ và tên bố Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Lò Văn Duân 13-12-2008 012208006049 Thái 12/12 Không Nậm Bó Lò Văn Sơn Lò Thị Văn

2 Giàng Sà Công 3-9-2008 012208004309 Mông 9/12 Không Nậm Bó Giàng Ka Dinh Hạng Thị Sử

3 Giàng A Hờ 9-5-2008 012208007507 Mông 9/12 Không Nậm Bó Giàng A Sang Sùng Thị Chư

4 Sùng A Vừ 5-2-2008 012208002928 Mông 9/12 Không Nậm Bó Sùng A Giao Mùa Thị Mỷ

5 Sùng A Đại 9-12-2008 012208007589 Mông 9/12 Không Nậm Bó Sùng A Phía Giàng Thị Dúa

6 Tao Văn Hải 18-10-2008 012208002436 Lự 9/12 Không Can Hồ Tao Văn Ún Tao Thị Hặc

7 Tao Văn Thành 4-9-2008 012208004247 Lự 9/12 Không Can Hồ Tao Văn Bun Vàng Thị Nàng

8 Tao Văn Chung 12-3-2008 012208007679 Lự 9/12 Không Can Hồ Tao Văn Ón Tao Thị Cham

9 Vàng Văn Lợi 13-11-2008 012208003513 Lự 9/12 Không Can Hồ Vàng Văn Păn Tao Thị Ín

10 Lò Văn Pầu 20-4-2008 012208004844 Lự 9/12 Không Can Hồ Lò Văn Dọt Lò Thị Ón

11 Lò Hưng Hoạt 3-9-2008 012208001596 Thái 9/12 Không Can Hồ Lò Văn Yên Lò Thị Nin

12 Tẩn A Thắng 14-4-2008 012208003184 Dao 9/12 Không Can Hồ Tẩn A Hỵ Lý Thị Chẻo

13 Lý A Đài 17-4-2008 012208004629 Dao 9/12 Không Can Hồ Lý A Cúng Lý Thị Sắm

14 Quàng Văn Dương 9-3-2008 012208002193 Thái 9/12 Không Lùng Cù Quàng Văn Biên Lò Thị Liên

15 Lường Quang Hà 28-7-2008 012208002542 Thái 12/12 Không Lùng Cù Lường Văn Tiệp Lò Thị Luyến

16 Cà Văn Minh 22-2-2008 012208003691 Thái 9/12 Không Lùng Cù Cà Văn Quân Lò Thị Ngân

17 Quàng Văn Tuấn 18-9-2008 012208004162 Thái 9/12 Không Lùng Cù Quàng Văn Pánh Vì Thị Hoang

18 Lường Văn Khoa 9-3-2008 012208004172 Thái 9/12 Không Lùng Cù Lường Văn Tình Vàng Thị Đen

19 Cà Văn Đô 5-10-2008 012208004597 Thái 9/12 Không Lùng Cù Cà Văn Lún Cà Thị Tương

20 Quàng Văn Khôi 19-1-2008 012208004709 Thái 9/12 Không Lùng Cù Quàng Văn Đoan Quàng Thị Xương

21 Khoàng Anh Vũ 2-3-2008 012208005057 Thái 12/12 Không Lùng Cù Khoàng Văn Cương Lò Thị Thảo

22 Lò Văn Hiện 1-3-2008 012208007217 Thái 9/12 Không Lùng Cù Lò Văn Hiếu Lò Thị Soai
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23 Cà Văn Khoai 24-10-2008 012208007368 Thái 9/12 Không Lùng Cù Cà Văn Bảy Cà Thị Khai

24 Lý A Là 24-11-2008 012208003012 Mông 9/12 Không Lùng Cù Lý A Mái Giàng Thị Ly

25 Chảo Văn Điệp 2-2-2008 012208006797 Thái 12/12 Không Lùng Cù Chảo Văn Tôn Lìu Thị Linh

26 Lò Văn Dương 2-7-2008 012208003478 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lò Văn Mươn Lò Thị Sinh

27 Lường Văn Nươi 15-7-2008 012208003110 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lường Văn Ngảnh Lường Thị Phanh

28 Lò Văn Nam 30-5-2008 012208004651 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lò Văn Phanh Lò Thị Ly

29 Lò Thành Long 4-2-2008 012208004653 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lò Văn Nọi Lò Thị Điền

30 Lò Văn Bảo 12-8-2008 012208005627 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lò Văn Diên Lò Thị Buôn

31 Lường Văn Hiệp 6-12-2008 012208005872 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lường Văn Nhâm Lường Thị Sinh

32 Vì Văn Thịnh 21-1-2008 012208006205 Thái 9/12 Không Tà Tủ Vì Văn Cây Vì Thị Thâng

33 Lò Văn Hảo 7-8-2008 012208007534 Thái 9/12 Không Tà Tủ Lò Văn Uôn Lò Thị Vĩnh

34 Lò Văn Hải 18/5/2007 12207005295 Thái 9-12 Không Tà Tủ Lò Văn Sứa Lò Thị Bình

35 Phàn Thanh Chung 25-6-2008 012208007506 Dao 9/12 Không Tà Tủ Phàn A Pú (chết) Lò Thị Ẹt (bỏ đi)

36 Quàng Văn Phước 13-1-2008 012208001387 Thái 9/12 Không Pá Khôm Quàng Văn Thường Quàng Thị Chích

37 Lò Văn Phong 27-11-2008 012208004702 Thái 12/12 Không Pá Khôm Lò Văn Hoải Quàng Thị Dinh

38 Quàng Văn Xoang 29-10-2008 012208005111 Thái 9/12 Không Pá Khôm Quàng Văn Tiên Quàng Thị Vân

39 Lò Văn Tú 26-12-2008 012208007350 Thái 9/12 Không Pá Khôm Lò Văn Yên Lò Thị On

40 Lò Mạnh Quân 6-2-2008 012208007554 Thái 9/12 Không Pá Khôm Lò Văn Pâng Lò Thị Hoai

41 Tẩn A Lạch 05/8/2005 012205003879 Dao 12-12 Không Pá Khôm Tẩn A Thiền Tẩn Thị Bẹn

42 Tẩn A Đọng 05/10/2008 012208000234 Dao 12-12 Không Pá Khôm Tẩn A Sếu Phàn Thị Tòng

43 Lò Văn Bảo 8-12-2008 012208005627 Thái 9/12 Không Pá Khôm Lò Văn Diêm Lò Thị Buôn

44 Tao Văn Tiến 8-8-2008 012208003570 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Nọi Tao Thị Kẻo

45 Lò Văn Hặc 8-6-2008 012208005237 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Én Lò Thị Chiều

46 Tao Văn phong 22-11-2008 012208004797 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Lả Lò Thị Mười (Chết)

47 Tao Văn Phúc 20/02/2008 012208002368 Lự 12/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Thòn Cà Thị Tiên

48 Tao Văn Hiền 14-09-2008 01208005936 Lự 12-12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Ín Tao Thị Păn

49 Tao Văn Khằm 4-2-2008 012208003999 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Nó Tao Thị Nàng
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50 Tao Văn Phúc 20-02-2008 012208002368 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Pành Tao Thị Chum

51 Tao Văn Hiền 14-9-2008 012208005936 Lự 12-12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Ín Tao Thị Păn

52 Tao Văn Xúc 15-10-2007 012207007239 Lự 9/12 Không Nà Tăm 1 Tao Văn Sòn Tao Thị Sòn

53 Tao Văn Điếng 20-3-2008 012208005707 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Trái Tao Thị Chùm

54 Tao Văn Én 2-3-2008 012208000184 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Chom Tao Thị Pầu

55 Tao Văn Triêng 1-10-2008 012208000232 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Pành Tao Thị Nàng

56 Tao Văn Khăn 6-3-2008 012208001944 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Khằm Tao Thị Nọi

57 Tao Văn Dũng 18-1-2008 012208003087 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Pầu Tao Thị Piêm

58 Tao Văn Phắt 25-1-2008 012208003694 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Cắm Tao Thị Đao (chết)

59 Tao Văn Hùng 16-4-2008 012208004807 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Kẻo Tao Thị Nàng

60 Tao Văn Chom 24-10-2008 012208005442 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Nó Tao Thị Hặc

61 Tao Văn Phắt 24-9-2008 012208006887 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Hặc Tao Thị Xanh

62 Tao Văn Tân 18-8-2008 012208006737 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Tiến Tuỵ Tao Thị Ín

63 Tao Văn Dương 20-6-2008 012207002931 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Phùm Lò Thị Cong

64 Tao Văn Huy 19-9-2008 012208003062 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Sâu Lò Thị Tuyến

65 Tao Văn Kẻo 18-6-2008 012208001634 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Úp Tao Thị Pầu

66 Tao Văn Chiến 20-11-2008 012208007095 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Kẻo Tao Thị Ngân

67 Tao Văn Quyết 12/12/2007 012207004129 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Khằm Tao Thị Chum

68 Tao Văn Đức 07/11/2007 012207005703 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Ngần Tao Thị Nàng

69 Tao Văn Chiến 23/11/2007 012207002703 Lự 9/13 Không Phiêng Chá Tao Văn Pình Tao Thị Bun

70 Tao Văn Toán 01/7/2007 012207001256 Lự 9/12 Không Phiêng Chá Tao Văn Nọi Tao Thị Đa

71 Lý A Lòng 18-12-2007 012207002544 Dao 9/12 Không Nậm Ngập Lý A Đanh Lý Thị Độn

72 Chang A Bình 25-6-2007 012207006425 Dao 9/12 Không Nậm Ngập Chang A Chảnh Phàn Thị Thinh

73 Tao Văn Hoàng 15-8-2008 012208002622 Lự 12/12 Không Nậm Ngập Tao Văn Hung Tao Thị Xanh

74 Tao Thành Chương 6-4-2008 012208003700 Lự 9/12 Không Nậm Ngập Tao Văn Sòn Tao Thị Chom

75 Tao Văn Ngần 15-10-2008 012208005291 Lự 12/12 Không Nậm Ngập Tao Văn Súc Tao Thị Hiên

76 Tao Văn Cường 28-12-2008 012208005298 Lự 12/12 Không Nậm Ngập Tao Văn Khăn Tao Thị Hặc
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77 Thần Thanh Bình 2-4-2008 012208006773 Dao 9/12 Không Seo Phìn Thần A Thống Lý Thị Quấy

78 Tẩn A Giang 11-11-2008 012208004249 Dao 9/12 Không Seo Phìn Tần A Hương Vàng Thị Thẩy

79 Phàn A Hánh 15-2-2008 012208001681 Dao 9/12 Không Seo Phìn Phàn A Thóc Phàn Thị Nhụn

80 Phàn A Phục 15-10-2006 012208000475 Dao 9/12 Không Seo Phìn Phàn A Hạc Vàng Thị Thảm

81 Phàn A Thắng 5-6-2008 012207335025 Dao 9/12 Không Nậm Chăng Phàn A Siếu Lý Thị Dòng

82 Vàng A Đại 24-10-2008 012208006434 Dao 9/12 Không Nậm Chăng Vàng Như Thành Lý Thị Téo

83 Phàn Quang Châu 17-8-2008 012208009311 Dao 9/12 Không Nậm Chăng Phàn A Sái Chang Thị Tỏng

84 Tẩn A Hưng 4-11-2008 012208004144 Dao 9/12 Không Nậm Chăng Tẩn A Dồn Lò Thị Sầu

85 Phàn A Dộn 15-5-2008 012208007296 Dao 9/12 Không Nậm Chăng Phàn A Páo Vàng Thị Thẻm

86 Vàng A Ỏn 7-11-2007 012206004992 Dao 9/12 TL Nậm Pẻ Tẩn A Thanh (Bố dượng) Phùng Thị Quấy

87 Chang Kim Quốc 2-2-2006 012206007305 Dao 9/12 Không Nậm Pẻ Chang A Quang Vàng Thị Chẹo

88 Vàng A Ỏn 20-2-2006 012207000043 Dao 9/12 Không Nậm Pẻ Vàng A Cảnh Tẩn Thị Nhụn

89 Lý A Đài 2-8-2008 012208003046 Dao 9/12 Không Nậm Pẻ Lý A Nhàn Phàn Thị Nện

90 Phàn A Chải 10-10-2006 012206006048 Dao 9/12 Không Nậm Pẻ Phàn A Dặn (chết) Lý Thị Quấy (chết)

91 Lý A Nhụy 2-3-2006 012208007201 Dao 9/12 TL Nậm Pẻ Lý A Hào Thần Thị Phằng

92 Lý A Yển 1-2-2005 012208007468 Dao 9/12 TL Nậm Pẻ Lý A Đạch Vần Thị Tỏng

93 Tẩn A Minh 14-2-2008 012208002896 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Tẩn A Chánh Vàng Thị Gậy

94 Tẩn A Đạt 23-8-2008 012208003946 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Tẩn A Nghị Lý Thị Ấy

95 Tẩn A Ánh 23-8-2008 012208006752 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Bố Tẩn A Nghị   Mẹ Lý Thị Qua

96 Tẩn A Ngụ 6-11-2008 012208006893 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Tẩn A Sài Lý Thị Đòi

97 Lò Văn Hằng 17-7-2008 012208005402 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Lò A Sái Vàng Thị Nọn

98 Lò Văn Thắng 20-12-2008 012208004815 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Lò A Mạn Lý Thị Phằng

99 Mùa A So 17-7-2008 012208007717 Mông 9/12 Không Ngài Chồ Mùa A Sang Lý Thi Sỹ

100 Phàn A Ánh 20-10-2008 012208006925 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Phàn A Gâu Lý Thị Đó

101 Lý A Páo 22-2-2008 012208000052 Mông 9/12 Không Ngài Chồ Lý A Gì Sùng Thị Chế

102 Vàng A Ánh 4-1-2008 012208001135 Dao 9/12 Không Nậm Cha Vàng A Nhị Tẩn Thị Gún

103 Tẩn Bảo Long 23-2-2008 012208001252 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Đạt Vàng Thị Tý
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104 Tẩn Quốc Thái 20-7-2008 012208001527 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Nằng Phàn Thị Gậy

105 Tẩn Thanh Kiển 22-3-2008 012208001941 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Nọi Tẩn Thị Thảm

106 Sảng Minh Châu 7-10-2008 012208002435 Dao 9/12 Không Nậm Cha Sảng A Mành Lý Thị Nhụn

107 Phàn Kiên Cường 29-11-2008 012208004611 Dao 9/12 Không Nậm Cha Phàn A Ỏn Tẩn Thị Théo

108 Tẩn A Thíp 9-7-2008 012208005012 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Hạc Lý Thi Thăm

109 Lò Quý Phương 25-7-2008 012208005144 Dao 9/12 Không Nậm Cha Lò Văn Khằm Phàn Thị Chẻng

110 Tẩn A Nhị 12-4-2008 012208005667 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Sảng Lý Thị Phằng

111 Phàn Quốc Bằng 12-8-2008 012208005774 Dao 9/12 Không Nậm Cha Phàn A Nhuỵ Lý Thị Phảy

112 Phàn A Đại 25-10-2008 012208007227 Dao 9/12 Không Nậm Cha Phàn A Mạn Lý Thị Nhàn

113 Chang Mạnh Quang 8-6-2008 012208004776 Dao 9/12 Không Nậm Cha Chang A Tẳng Tẩn Thị Yến

114 Chang Văn Thái 29-9-2008 012208005203 Dao 9/12 Không Nậm Cha Chang A Dồn Lý Thị Thim

115 Lý Quang Vinh 09/11/2008 012208003228 Dao 9/12 Không Nậm Cha Lý A Đóng Phàn Thị Gậy

116 Lý A Hằng 27-3-2008 012208004362 Dao 9/12 Không Nậm Cha Lý A Nhàn Phàn Thị Thẩy

117 Tẩn Kim Nguyện 8-9-2008 012208004191 Dao 9/12 Không Nậm Cha Tẩn A Deng Lý Thị Tình

118 Lù A Cường 18-10-2007 012207001915 Dao 9/12 Không Nà Tăm Lù A Si Lù Thị Giảm
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DANH SÁCH
Danh sách tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027

( Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày     /9/2026 của UBND xã)

TT Họ và tên Sinh ngày,
tháng, năm Số thể CCCD Văn hóa Dân tộc Tôn Giáo Nơi cư trú Họ và tên bố Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Lò Văn Thưởng 24-8-2008 012208007158 9/12 Thái Không Bản Tà Tủ Lò Văn Sâm Lò Thị Ín Anh trai đang tại ngũ

2 Lò Văn Lượng 3-7-2008 012208002395 9/12 Thái Không Bản Tà Tủ Lò Văn Vượng Lò Văn Đoán Anh trai đang tại ngũ

3 Đào Ngọc Quang 15-8-2008 012208005941 12/12 Kinh Không Bản Tà Tủ Đào Văn Thiêm La Thị Thuật Sinh viên du học Nhật Bản

4 Phan Việt Bắc 18-12-2008 034208015806 12/12 Kinh Không Bản Tà Tủ Phan Văn Chuyên hà Thị Hiền Đang học đại học

5 Lý Minh Chiến 28-12-2008 012208006482 12/12 Dao Không Bản Tà Tủ Lý A Sái Phàn Thị Nỉn Anh trai đang tại ngũ

6 Chang Mạnh Hùng 21-1-2008 012208004495 10/12 Dao Không Nậm Cha Bố (chết) Tẩn Thị Tậu Đang học 11

7 Phàn A Ánh 5-11-2008 012208007001 10/12 Dao Không Nậm Cha Phàn A Nằng Lý Thị Én Đang học 11

8 Thái Đức Lộc 1-10-2008 012208007273 12/12 Kinh Không Nà Tăm 1 Thái Văn Chính Phạm Thị Châu Đang học đại học

9 Tẩn Quang Đài 18-6-2007 012208006859 12/12 Dao Không Seo Phìn Tẩn A Phông Lý Thị Ẳn Đang học đại học

10 Lù Anh Thái 23-10-2004 012204006910 12/12 Thái Không Nậm Ngập Lù Văn Vọng Lò Thị Duyên Đang học đại học

11 Tao Văn Thành 7-7-2007 012207005445 12/12 Lự Không Nậm Ngập tao Văn Mùn Tao Thị Ban Đang học đại học

12 Tao Văn Thái 4-10-2005 012205006529 12/12 Lự Không Nậm Ngập Tao Văn Hung Tao Văn Nàng Đang học đại học

13 Tao Văn Dương 14-6-2007 012207003725 12/12 Lự Không Pa Khôm Tao Văn Ngoãn Tao Thị Hói Đang học đại học

14 Phàn A Hạc 7-7-2008 012208006497 9/12 Dao Không Diền Thàng Phàn A Pú Lý Thị Gậy Anh trai đang tại ngũ
15 Chang A Nhị 3-10-2008 012208006531 Dao 9/12 Không Ngài Chồ Chang A Póc Chang Thị Nọn Anh trai đang tại ngũ
16 Lò Văn Kiên 12/11/2008 012208002796 Lự 12/12 Không Phiêng Chá Lò Văn Tạo Tao Thị Nàng Đang học đại học
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DANH SÁCH
Miễn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027

( Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày     /9/2026 của UBND xã)

ST
T Họ và Tên Sinh ngày,

tháng, năm Số thể CCCD Dân tộc Trình độ Tôn Giáo Nơi cư trú Họ và tên bố Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Chang Kim Bình 21-8-2008 012208002745 Dao Không Không Bản Nậm Pẻ Chang A Lòng Thần Thị Thim Không học

2 Lý A Quang 02/01/2008 012208002449 Dao Không Không Bản Nậm Pẻ Lý A Hổ Lý Thị Thiệt Không học

3 Vì Văn Hưng 19/02/2008 012208005803 Thái 9/12 Không Lùng Cù Vì Văn Tình (chết) Lò Thị Dớm Lao động
chính
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